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1
22C1-ĐĐT; 

ĐCN; TĐH
0211000248 65 Khí cụ điện 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

2 22C1-KXD 0211002239 2 Kết cấu bê tông - cốt thép 1 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

3 22C1-QNH 0211002530 1 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

4
22C1-CNL; 

KML; VSL
0211000211 57 Truyền nhiệt 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

5 22C1-CĐT 0211001284 7 Vẽ kỹ thuật 3 15/08/2023 60' 07H30 Tự luận

6 22C1-TMĐ 0211002838 3 Bán lẻ điện tử 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

7

22C1-CMT; 

LTM; QTM; 

TKW; THU

0211002845 21 Cơ sở dữ liệu 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

8
22C1-CCK; 

CTM; CĐT
0211000769 16 Dung sai - Kỹ thuật đo 3 15/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

9 22C1-QTD 0211001315 8 Hành vi tổ chức 3 15/08/2023 90' 07H30 Tự luận

10 22C1-KTD 0211003259 6 Kế toán tài chính 1 3 15/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

11 22C1-NNA 0211002057 1 Đọc 3 15/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

12

22C1-ĐĐT; 

ĐCN; TĐH; 

CĐT

0211002029 26 Mạch điện 3 15/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

13 22C1-KTD 0211001311 2 Nguyên lý thống kê 3 15/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

14 22C1-QTD 0211002225 13 Phân tích báo cáo tài chính 3 15/08/2023 90' 10H00 Tự luận

15 22C1-TMĐ 0211003121 1 Pháp luật thương mại điện tử 3 15/08/2023 90' 10H00 Tự luận

16
22C1-CCK; 

CTM
0211002030 62 Cơ kỹ thuật 3 15/08/2023 90' 10H00 Tự luận

17 22C1-LGT 0211002043 1 Quản trị tài chính 3 15/08/2023 90' 10H00 Tự luận

18 22C1-KXD 0211002065 21 Cơ học xây dựng 3 15/08/2023 90' 10H00 Tự luận

19 22C1- 0211002027 34
Tiếng Anh 1 (CNÔ,CNL, KML, 

VSL, CMT, QTM, TKĐ, TKW)
3 15/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

1 22C1-ĐCN 0211000236 5 Cung cấp điện 4 16/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

2 22C1-TĐH 0211000295 22 Trang bị điện 4 16/08/2023 90' 07H30 Tự luận
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3 22C1-QTD 0211002226 7
Chiến lược và chính sách kinh 

doanh 
4 16/08/2023 90' 07H30 Tự luận

4 22C1- 0211002254 20

Tiếng Anh 2 (CNÔ,CNL, KML, 

VSL, CMT,LTM,  QTM, TKĐ, 

TKW)

4 16/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

5 22C1-QLH 0211002531 1 Luật du lịch Việt Nam 4 16/08/2023 90' 07H30 Tự luận 

6 22C1-TMĐ 0211000550 1 Marketing điện tử 4 16/08/2023 90' 07H30 Tự luận

7 22C1-KLB 0211002393 1 Marketing du lịch 4 16/08/2023 90' 07H30 Tự luận

8
22C1-ĐĐT; 

ĐCN; TĐH
0211000271 22 Máy điện 4 16/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

9
22C1-QTD; 

KTD
0211001308 1 Kinh tế vi mô 4 16/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

10 22C1-QKS 0211002562 9
Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội 

nghị, hội thảo 
4 16/08/2023 90' 10H00 Tự luận

11 22C1-TMĐ 0211001544 6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 4 16/08/2023 90' 10H00 Tự luận

12 22C1- 0211002259 14

Tiếng Anh 3 (CNÔ,CNL, KML, 

VSL, CMT, LTM, QTM, TKĐ, 

TKW)

4 16/08/2023 90' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

13 22C1-KXD 0211002066 3 Trắc địa đại cương 4 16/08/2023 60' 10H00 Tự luận

1

22C1-ĐĐT; 

ĐCN; TĐH; 

CĐT

0211000037 24 Điện tử cơ bản 5 17/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

2 22C1-QTD 0211002018 5 Nguyên lý kế toán 5 17/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

3 22C1-KTD 0211002048 1 Quản trị học 5 17/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

4 22C1-TMĐ 0211002876 2 Thanh toán điện tử 5 17/08/2023 90' 07H30 Tự luận

5
22C1-CNL; 

KML; VSL
0211001347 16 Trang bị điện hệ thống lạnh 5 17/08/2023 90' 07H30 Tự luận

6 22C1- 0211001967 7

Giáo dục chính trị (CTM, CCK, 

CNÔ, CNM, CMT, LTM, QTM, 

THU, TKW, TKĐ)

5 17/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

7 22C1-KTD 0211002054 1 Thương mại điện tử 5 17/08/2023 90' 07H30 Tự luận

8
22C1-CNL; 

KML; VSL
0211001346 2 Cơ sở kỹ thuật lạnh 5 17/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

9

22C1-ĐĐT; 

ĐCN; TĐH; 

CĐT

0211000091 7 Kỹ thuật số 5 17/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

10
22C1-CNL; 

KML; VSL
0211002217 1 Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 5 17/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

11 22C1-KTD 0211001835 1 Soạn thảo văn bản 5 17/08/2023 90' 10H00 Tự luận

12 22C1-QTD 0211002049 1 Tâm lý kinh doanh 5 17/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy
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13 22C1-NNA 0211001256 2 Nghe 5 17/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.1 - 02

1 22C1- 0211002028 23 Tin học 6 18/08/2023 90' 07H30 Tự luận trên máy tính

2 22C1-CMT 0211002916 1 Điện tử cơ bản 6 18/08/2023 60' 07H30 Trắc nghiệm trên máy 

3
22C1-CMT; 

QTM
0211002869 8

Mạng máy tính và quản trị 

mạng 
6 18/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên máy 

4
22C1-LTM; 

THU; TKW
0211002867 3 Phần cứng và mạng  máy tính 6 18/08/2023 60' 10H00 Trắc nghiệm trên máy 

1 22C1-TKĐ 0211002872 1 Nguyên lý tạo hình 

2 22C1-LGT 0211002046 Quản trị kho hàng

3 22C1-CNÔ 0211001970 1
Giáo dục quốc phòng và An 

ninh (CNÔ)

Lưu ý: 

* ĐỐI VỚI CÁC MÔN THỰC HÀNH, SINH VIÊN THI LẠI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ THỰC HIỆN BÀI THI LẠI. 

* SINH VIÊN PHẢI THỰC HIỆN ĐỒNG PHỤC ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN  ĐỂ CÁN BỘ COI THI KIỂM TRA.

* SV PHẢI ĐÓNG LỆ PHÍ THI LẠI TRƯỚC KHI THI.

Các môn thi phòng máy

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

E2.1 - 01

E2.1 - 01

CÁC MÔN TIỂU LUẬN

SINH VIÊN LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ 

MÔN ĐỂ BIẾT THỜI GIAN NỘP BÀI 


